
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 

 

Số:       /UBND-VHTT 
Về việc kiểm kê, rà soát đề nghị  

đưa ra khỏi danh mục di tích đối với 

những di tích không còn hội đủ tiêu chí, 

tiêu chuẩn xếp hạng di tích 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Vĩnh Linh, ngày        tháng  01  năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 2269/SVHTTDL-QLDSVH, ngày 25/12/2023 của 

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm kê rà soát đề nghị đưa ra khỏi  

danh mục di tích đối với những di tích không còn hội đủ tiêu chí, tiêu chuẩn xếp 

hạng di tích. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và lộ trình phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn tiến hành triển khai hướng dẫn thực hiện việc kiểm kê rà soát đề nghị đưa ra 

khỏi danh mục di tích đối với những di tích không còn hội đủ tiêu chí, tiêu 

chuẩn xếp hạng di tích trên địa bàn toàn huyện. 

- Tổng hợp kết quả kiểm kê, rà soát tham mưu báo cáo UBND huyện 

trước ngày 15/3/2024 để báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. UBND các xã, thị trấn 

 - Thành lập Tổ Kiểm kê, rà soát và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn; 

công chức văn hóa, công chức địa chính xã, thị trấn tham gia kiểm kê rà soát lại 

danh mục di tích để đề nghị đưa ra khỏi danh mục di tích đối  với những di tích 

không còn hội đủ tiêu chí, tiêu chuẩn xếp hạng di tích trên địa bàn. (Có danh 

mục đính kèm). 

- Báo cáo gửi đến UBND huyện qua phòng Văn hóa và Thông tin (có xác 

nhận của Thủ trưởng đơn vị), trước ngày 15/3/2024 để tổng hợp báo cáo Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Nguyễn Thiên Tùng 



DANH MỤC DI TÍCH 

Đề nghị kiểm kê, rà soát đề xuất đưa ra khỏi danh mục di tích 

(Ban hành kèm theo Công văn số …….UBND-VHTT ngày...../01/2024) 

 
 

TT Tên di tích Địa điểm 

Đề xuất khảo 

sát đưa ra 

khỏi danh 

mục di tích 

Lý do đề xuất 

1.  

Địa đạo 3 xóm Bơợc 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Xóm Bơợc, xã Kim 

Thạch (xã Vĩnh 

Thạch cũ) 

 
Đã thống nhất 

gộp 03 di tích 

Địa đạo Xóm 

Bợc 1, 2,3 thành 

01 di tích 
2.  

Địa đạo 2 xóm Bơợc 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Xóm Bơợc, xã Kim 

Thạch (xã Vĩnh 

Thạch cũ) 

 

3.  
Địa đạo An Đông 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn An Đông, xã 

Kim Thạch (Vĩnh 

Thạch cũ) 

 
 

4.  
Địa đạo An Cổ 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn An Cổ, xã 

Kim Thạch (Vĩnh 

Thạch cũ) 

 
 

5.  
Địa đạo Rú Cụt 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Đông, xã 

Kim Thạch (xã 

Vĩnh Kim cũ) 

 
 

6.  
Địa đạo Nương Do 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Thuỷ Bắc, xã 

Kim Thạch (xã 

Vĩnh Kim cũ) 

 
 

7.  
Địa đạo Cây Sui 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Thuỷ Bắc, 

xã Kim Thạch (xã 

Vĩnh Kim cũ) 

  

8.  
Địa đạo xóm Ông Cồ và Cây Mít 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Hương Bắc, 

xã Kim Thạch (xã 

Vĩnh Kim cũ) 

  

9.  
Địa đạo nhà Ông Thung 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Hương Bắc, 

xã Kim Thạch (xã 

Vĩnh Kim cũ) 

 
 

10.  
Địa đạo thôn Tây 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Tây, xã Kim 

Thạch (xã Vĩnh 

Kim cũ) 

  

11.  
Địa đạo Đội 1 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Thuỷ Nam, 

xã Kim Thạch (xã 

Vĩnh Kim cũ) 

  

12.  
Địa đạo Thủy Bắc 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Thủy Bắc, xã 

Kim Thạch (xã 

Vĩnh Kim cũ) 

 
 

13.  
Địa đạo xóm Đầu 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn An Du 2, thị 

trấn Cửa Tùng 
  

14.  
Địa đạo An Du Đông 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn An Du Đông 

thị trấn Cửa Tùng 
 

 



15.  
Địa đạo xóm Trong 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Cát, thị trấn 

Cửa Tùng 
  

16.  
Địa đạo Mội Ruộng 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thị trấn Cửa 

Tùng 
  

17.  

Địa điểm chiến thắng An Du 

Đông 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Thôn An Du 

Đông, thị trấn 

Cửa Tùng 

  

18.  
Địa đạo Đội 2 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn An Du 3, 

thị trấn Cửa Tùng 
  

19.  
Địa đạo Thạch Trung 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Thị trấn Cửa Tùng   

20.  
Địa đạo Hoà Lý 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Thị trấn Cửa Tùng   

21.  
Địa đạo Bãi Tra (Bãi Sa - Bãi Cát) 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thị trấn Cửa Tùng   

22.  
Địa đạo 1 An Đức 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thị trấn Cửa Tùng   

23.  
Bãi tắm Cửa Tùng 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Thị trấn Cửa Tùng 

 
  

24.  
Địa đạo Thôn Đông 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Đông, xã 

Trung Nam (xã 

Vĩnh Trung cũ) 

  

25.  

Địa đạo Khu đội Vĩnh Linh (Địa 

đạo Quân sự) 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Nam Hùng, 

xã Trung Nam (xã 

Vĩnh Nam cũ) 

  

26.  
Địa đạo Nam Cường 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Nam Cường, 

xã Trung Nam (xã 

Vĩnh Nam cũ) 

  

27.  
Địa điểm trận địa pháo mặt đất 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Thôn Mỹ Hội, xã 

Trung Nam (xã 

Vĩnh Trung cũ) 

  

28.  
Trụ sở Khu uỷ Vĩnh Linh 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Thôn Nam Hùng, 

xã Trung Nam (Xã 

Vĩnh Nam cũ) 

  

29.  
Địa điểm trận địa đồi 35C 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Thôn Nam Phú, xã 

Trung Nam (Xã 

Vĩnh Nam cũ)  

  

30.  
Địa đạo Mỹ - Tú 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Phường 

Duyệt  xã Vĩnh Tú 
  

31.  
Địa đạo 1– Thôn Tây 2 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

Thôn Tây 2, xã 

Vĩnh Tú 
  



12/7/1996 

32.  
Địa đạo 2 - thôn Tây 2 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Thôn Tây 2, xã 

Vĩnh Tú 
  

33.  
Địa đạo thôn Tây 1 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Thôn Tây 1, xã 

Vĩnh Tú 
  

34.  
Ngã ba Hiền Lương 

QĐ số 707/1996/QĐ-UB ngày 

12/7/1996 

Thôn Hiền Lương, 

xã Hiền Thành    

35.  
Rú Lịnh 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Xã Vĩnh Hòa, Hiền 

Thành (Vĩnh Hiền 

cũ)  
  

36.  

Vụ thảm sát Liêm Công Tây năm 

1948. 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Liêm Công 

Tây, xã Hiền 

Thành 

  

37.  
Địa đạo xóm Mộ 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Tân Trại 

Thượng, xã Hiền 

Thành 

 

  

38.  
Đài Anh hùng 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thị trấn Hồ Xá   

39.  
Khu vực Thành Cổ Luỹ 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Xã Vĩnh Giang   

40.  
Địa đạo xóm Đỏ 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Tùng Luật, 

xã Vĩnh Giang 
  

41.  
Miếu Khai canh (Miếu Đôi) 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Tân Trại Hạ, 

xã Vĩnh Giang 
  

42.  
Địa đạo Đồi 31 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Dục Đức, xã 

Vĩnh Sơn 
  

43.  
Hầm ngầm đồi 74 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Thôn Đức Xá, xã 

Vĩnh Thủy 
  

44.  
Địa điểm Bãi Hà 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Xã Vĩnh Hà   

45.  

Sở chỉ huy chiến dịch tấn công giải 

phóng Quảng Trị 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Xã Vĩnh Hà   

46.  
Địa điểm Ba Buôi 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Bản IV, xã Vĩnh 

Hà 
  

47.  
Địa đạo công an  Khe Hó 

QĐ số 2187/2004/QĐ-UB ngày 

16/7/2004 

Khe Hó, xã Vĩnh 

Hà 
  



48.  
Địa điểm Cây Tăm 

QĐ số 707/QĐ-UB, ngày 

12/7/1996 

Bản I, xã Vĩnh Ô   

 Danh sách gồm có 48 di tích./. 
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